
Phụ lục: I
ĐỊNH MỨC PHÍ BẢO QUẢN LƯƠNG THỰC (THÓC, GẠO) DỰ TRỮ QUỐC GIA ĐƯỢC BẢO QUẢN TẠI CÁC KHO DTNN 

D O  T Ổ N G  C Ụ C  D Ự  T R Ữ  N H À  N Ư Ớ C  T R Ự C  T I Ế P  Q U Ả N  L Ý  
  (Ban hành kèm th eo Thông tư số 15 5  /2011/TT-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính)

TT định mức Đơn vị tính Mức phí Ghi chủ

1 2 3 4 5
1 Thóc bảo quản đổ rời trong điêu kiện áp SUất thấp 

1.1 Bảo quản thường xuyên đồng/tấn.năm 18.029
1.2 Bảo quản ban đâu - mới đồng/tấn 232.643
1.3 Bảo quản ban đấu - bố sung đồng/tấn 100.442 Màng PVC sau 01 lần bố sung được thay mới
2 Thóc đô ròi bảo quản thoáng

2.1 Bảo quản thường xuyên đồng/tấn.năm 52.737
a Kê lót khung tre

2.2 Kê lót mới khung tre, nền trấu đồng/tấn 129.778
23 Kê lót bố sung khung tre, nén trấu đông/tân 86.864
2.4 Kê lót mới khung tre, nền pa lét đồng/tấn 118.947
2.5 Kê lót bố sung khung tre, nển pa lét đông/tân 79.640
b Kê lót khung gô

2.6 Kê lót mới khung gỗ, nền trấu đồng/tấn 153.582
2.7 Kê lót bổ sung khung gỗ, nền trấu đồng/tấn 53.308
2.8 Kê lót mới khung gỗ, nền pa lét đồng/tấn 132.072
2.9 Kê lót bồ sung khung gỗ, nền pa lét đồng/tấn 37.551
3 Thóc đóng bao bảo quản thoáng

3.1 Bảo quản thường xuyên đồng/tấn.năm 63.251
3.2 Kê lót mới đồng/tẫn 23.873
3.3 Kê lót bố sung đồng/tấn 19.090
4 Bảo quản kín gạo

4.1 Bảo quản thường xuyên đồng/tấn.năm 19.294
4.2 Bảo quản ban đầu - mới đồng/tấn 142.538
4.3 Bảo quản ban đâu - bô sung đổng/tần 72.964 Màng PVC sau 01 lân bố sung được thay rncn_—



Phụ lục: II
ĐỊNH MỨC PHÍ BẢO QUẢN VẬT TƯ, THIẾT BỊ DỰ TRỮ QUỐC GIA ĐƯỢC BẢO QUẢN TẠI CÁC KHO DTNN

DO TỔNG CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC TRỰC TIẾP QUẢN LÝ 
(Ban hành kèm theo Thông tư số /2011/TT-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính)

TT Danh mục định mức Đơn vị tính Mức phí Ghi chú

1 2 3 4 5
1 Ôtô xe máy

1.1 Bảo quản lần đầu - Xe tải đồng/chiếc 531.748
1.2 Bảo quản lần đầu - Xe có máy công tác đồng/chiếc 702.082
1.3 Bảo quản thường xuyên xe tải đồng/chiếc.năm 848.692
1.4 Bảo quản thường xuyên xe có máy công tác đồng/chiếc.năm 1.016.195
2 Kim loại

2.1 Bảo quản thường xuyên đồng/tấn.năm 3.470
Bảo quản dầu mỡ (lần đầu + định kỳ)

2.2 Thép góc đều cạnh loại L > 100 mm đồng/tấn 304.967 %
23 Thép tấm loại 10 X 1.500 X 6.000 mm đồng/tấn 224.379 *

2.4 Thép dầm cầu loại u, I 500 X 220 m đồng/tấn 291.304
2.5 Thép dầm cầu loại u, I 550 X 250 m đồng/tấn 276.012
3 Nhà bạt cứu sinh

3.1 Bảo quản lần đầu nhà bạt 60,0 m2 đồng/bộ 7.570
3.2 Bảo quản lần đầu nhà bạt 24,75 m2 đồng/bộ 6.291
3.3 Bảo quản lần đầu nhà bạt 16,5 m2 đồng/bộ 5.154
3.4 Bảo quản thường xuyên nhà bạt 60,0 m2 đồng/bộ. năm 114.878
3.5 Bảo quản thường xuyên nhà bạt 24,75 m2 đồng/bộ. năm 83.770
3.6 Bảo quản thường xuyên nhà bạt 16,5 m2 đồng/bộ. năm 76.753
3.7 Bảo quản định kỳ nhà bạt 60,0 m2 đồng/bộ 73.656
3.8 Bảo quản định kỳ nhà bạt 24,75 m2 đồng/bộ 58.414 

  



TT Danh mục định mức. Đơn vị tính Mức phí Ghi chú
1 2 3 4 5

3.9 Bảo quản định kỳ nhà bạt 16,5 m2 đồng/bộ 49.884
4 Xuồng cứu nạn

4.1 Bảo quản lần đầu loại DTI (ST 450) đồng/chiếc 15.001
4.2 Bảo quản lần đầu loại DT2 (ST 660) đồng/bộ 125.852
4.3 Bảo quản lần đầu loại DT3 (ST 750) đồng/bộ 151.694
4.4 Bảo quản lần đầu loại DT4 (ST 1.200) đồng/bộ 176.696
4.5 Bảo quản thường xuyên loại DT1 (ST 450) đồng/chiếc.năm 560.323
4.6 Bảo quản thường xuyên loại DT2 (ST 660) đồng/bộ.năm 1.139.090
4.7 Bảo quản thường xuyên loại DT3 (ST 750) đòng/bộ.năm 1.486.230
4.8 Bảo quản thường xuyên loại DT4 (ST 1.200) đồng/bộ. năm 2.018.690
5 Phao áo cứu sinh

*

5.1 Đảo quản lần đầu đồng/chiếc 367
5.2 Bảo quản thường xuyên đồng/chiếc.năm 4.412
6 Phao tròn cứu sinh

6.1 Đảo quản lần đầu đồng/chiếc 648
6.2 Bảo quản thường xuyên đồng/chiếc.năm 2.835
7 Bè cứu sinh nhẹ (Phao bè cứu sinh)

7.1 Đảo quản lần đầu đồng/chiếc 3.471
7.2 Bảo quản thường xuyên đồng/chiếc.nãm 9.799
8 Máy phát điện

8.1 Đảo quản lần đầu đồng/chiếc 91.383
8.2 Bảo quản thường xuyên đồng/chiếc.năm 1.038.708
9 Động cơ thủy

9.1 Bảo quản lần đầu đồng/chiếc 77.017
9.2 Bảo quản thường xuyên đồng/chiếc.năm 205.044




